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A. H ƯỚNG DẪN CHUNG   1.  Thời gian thực hiện     Phân phối chương trình ( PPCT) có hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học  được áp dụng từ  năm học 2011 - 2012.    2. Nội dung và thời lượng dạy học     -  Nội dung dạy học bộ môn trong phân phối chương trình (PPCT) có sự điều chỉnh ở  các lớp 6,7,8,9 theo hướng tinh giảm, hợp lý, phù hợp với trình độ nhận thức và tâm sinh lý  lứa tuổi học sinh.      -  Thời  lượng dạy học của bộ môn trong một lớp và trong mỗi cấp học không thay đổi.   3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung giảm tải   -  Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong PPCT, cần lưu ý thêm một số vấn đề  đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” h oặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài  tập không yêu cầu học sinh làm trong cột  “Hướng dẫn thực hiện nội dung có điều chỉnh”   như sau:   + Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện  tập,  cñng  cố, hướng dẫn thực hành cho học sinh.    + Không ra bài tập, và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh vào  những nội dung này, tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể tham khảo các nội dung đó  để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.   -  Những  nội dung thuộc phần “Hướng dẫn học sinh đọc thêm”, tuy không dạy nhưng  giáo viên nên có một số định hướng cho học sinh về nội dung tìm hiểu nhất định, hoặc có ý  chuyển tiếp phù hợp để nội dung lịch sử không trở thành gián đoạn trong quá trình phát  triển.    -  Trên cơ sở khung PPCT của môn học,  PGD  đã bổ sung thêm một số tiết ôn tập,  thống nhất lại một số nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ. Trong quá trình dạy học, GV  cần đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung   dạy học dưới đây.  


B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Lớp 6

Cả năm : 37 tuần (35 tiết)

Học kì I : 19 tuần (18 tiết)

Học kì II : 18 tuần (17 tiết)

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh

	HỌC  KÌ I

	Phần mở đầu

	Tiết 1
	Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử.
	

	Tiết 2
	Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử.
	

	Phần một. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI 

	TiÕt 3
	Bµi 3. X· héi nguyªn thñy.
	

	TiÕt 4
	Bµi 4. C¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng §«ng.
	

	TiÕt 5
	Bµi 5. C¸c quèc gia cæ ®¹i ph­¬ng T©y.
	- Môc 2: X· héi cæ ®¹i Hy L¹p R«Ma...

- Môc 3: ChÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ. 

   (Gép 2 môc víi nhau, tr¸nh sù trïng lÆp ®Ó HS hiÓu vÒ sù h×nh thµnh 2 giai cÊp chñ n« vµ n« lÖ, vai trß cña hä).

	TiÕt 6
	Bµi 6. V¨n ho¸ cæ ®¹i.
	

	TiÕt 7
	Bµi 7. ¤n tËp.
	

	PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X

	Chương 1. Buổi đầu lịch sử nước ta 

	Tiết 8
	Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta.
	

	Tiết 9
	Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.
	

	Tiết 10
	Kiểm tra viết
	

	Chương II. Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

	Tiết 11
	Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế.
	- Mục 1: Công cụ sản xuất ... 

- Mục 2: Thuật luyện kim ... 

(Gộp 2 mục với nhau).

	Tiết 12
	Bài 11. Những chuyển biến về xã hội.
	

	Tiết 13
	Bài 12. Nước Văn Lang.
	

	Tiết 14
	Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang.
	

	Tiết 15
	Bài 14. Nước Âu Lạc.
	- Mục 2: Nước Âu Lạc ra  đời “... Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương ... Bồ chính cai quản.” (Không dạy) 

	Tiết 16
	Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo).
	

	Tiết 17
	Bài 16. Ôn tập chương I và chương II.
	

	Tiết 18
	Kiểm tra học kì I 
	

	                                                           Học Kì II

	Chương III. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

	Tiết 19
	Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).
	

	Tiết 20
	Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
	

	Tiết 21
	Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI).
	

	Tiết 22
	Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) (tiếp theo).
	

	Tiết 23
	Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602).
	   - Tiểu sử Lý Bí (Không yêu cầu HS tìm hiểu ).

	Tiết 24
	Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo).
	   - Tiểu sử Triệu Quang Phục. (Không yêu cầu HS tìm hiểu ).

	Tiết 25
	Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX.
	

	Tiết 26
	Bài 24. Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
	

	Tiết 27
	Bài 25. Ôn tập chương III.
	

	Tiết 28
	Làm bài tập lịch sử.
	

	Tiết 29
	Làm bài kiểm tra viết 
	

	Chương IV. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

	Tiết 30
	Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.
	

	Tiết 31
	Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	

	Tiết 32
	Lịch sử địa phương.
	

	Tiết 33
	Bài 28. Ôn tập
	

	Tiết 34
	Làm bài tập Lịch Sử.
	

	Tiết 35
	Kiểm tra học kì II 
	


Lớp 7

Cả năm : 37 tuần (70 tiết)

Học kì I : 19 tuần (36 tiết)

Học kì II : 18 tuần  (34 tiết)

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh

	                                                            Học Kì I

	Phần một. Khái quát lịch sử thế giới trung đại 

	Tiết 1
	Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu.
	

	Tiết 2
	Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
	

	Tiết 3
	Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.
	

	Tiết 4-5
	Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến.
	- 6 dòng đầu Mục 1: Sự hình xã hội phong kiến Trung Quốc (Không dạy ).

	Tiết 6
	Bài 5. ấn Độ thời phong kiến.
	Mục 1: Những trang sử đầu tiên (Không dạy)

	Tiết 7-8
	Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam á.
	

	Tiết 9
	Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến.
	Mục 1: Sự hình thành và phát triển xã hội PK (Không dạy). 

	Tiết 10
	Làm bài tập lịch sử (phần lịch sử thế giới).
	

	Phần hai. lịch sử việt nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

	Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X) 

	Tiết 11
	Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập.
	(Không dạy) Danh sách 12 sứ quân của Mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô 

	Tiết 12-13
	Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê.
	

	Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII) 

	Tiết 14
	Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.
	

	Tiết 15-16
	Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077).
	

	Tiết 17-18
	Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá.
	

	Tiết 19
	Ôn tập.
	

	Tiết 20
	Làm bài tập lịch sử.
	

	Tiết 21
	Làm bài kiểm tra
	

	Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV) 

	Tiết 22-23
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.
	

	Tiết 24-25-26-27
	Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	(Không dạy) Nội dung sự thành lập nhà nước Mông cổ của Mục 1: Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ. 

	Tiết 28-29
	Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần.
	

	Tiết 30-31
	Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.
	

	Tiết 32
	Bài 17. Ôn tập chương II và chương III.
	

	Chương IV. Đại Việt từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX thời Lê sơ

	Tiết 33
	Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV.
	

	Tiết 34
	Lịch Sử địa phương.
	

	Tiết 35
	Ôn tập.
	

	Tiết 36
	Làm bài kiểm tra học kỳ I.
	

	                                                          HỌC KÌ II

	TiÕt 37-38-39
	Bµi 19. Cuéc khëi nghÜa Lam S¬n (1418 - 1427).
	

	TiÕt 40-41-42-43
	Bµi 20. N­íc §¹i ViÖt thêi Lª s¬ (1428 -1527).
	- Môc II.2. X· héi  (ChØ nªu cã c¸c giai cÊp)

- Môc IV. Mét sè danh nh©n ... :  (ChØ nªu tªn c¸c danh nh©n v¨n hãa, kh«ng cÇn chi tiÕt).

	TiÕt 44
	Bµi 21. ¤n tËp ch­¬ng IV.
	

	TiÕt 45
	Lµm bµi tËp lÞch sö (phÇn ch­¬ng IV)
	

	Ch­¬ng V. §¹i ViÖt ë c¸c thÕ kØ XVI – XVIII 

	TiÕt 46
	Bµi 22. Sù suy yÕu cña nhµ n­íc phong kiÕn tËp quyÒn (thÕ kØ XVI - XVIII).
	Kh«ng d¹y: Néi dung diÔn biÕn c¸c cuéc chiÕn tranh Môc II. C¸c cuéc chiÕn tranh Nam - B¾c TriÒu vµ TrÞnh - NguyÔn.

	TiÕt 47-48
	Bµi 23. Kinh tÕ, v¨n ho¸ thÕ kØ XVI - XVIII.
	

	TiÕt 49
	Bµi 24. Khëi nghÜa n«ng d©n §µng Ngoµi thÕ kØ XVIII.
	Môc 1. T×nh h×nh chÝnh trÞ (ChØ nªu nguyªn nh©n c¸c cuéc khëi nghÜa).

	TiÕt 50
	Lµm bµi tËp lÞch sö.
	

	TiÕt 51-  52-53-54
	Bµi 25. Phong trµo T©y S¬n.
	

	TiÕt 55.
	Bµi 26. Quang Trung x©y dùng ®Êt n­íc.
	

	TiÕt 56
	LÞch sö ®Þa ph­¬ng.
	

	TiÕt 57
	¤n tËp.
	

	TiÕt 58
	Lµm bµi tËp lÞch sö.
	

	TiÕt 59
	Lµm bµi kiÓm tra
	

	Ch­¬ng VI. 
ViÖt Nam nöa ®Çu thÕ kØ XIX 

	TiÕt 60-61
	Bµi 27. ChÕ ®é phong kiÕn nhµ NguyÔn.
	

	TiÕt 62-63
	Bµi 28. Sù ph¸t triÓn cña v¨n ho¸ d©n téc cuèi thÕ kØ XVIII - nöa ®Çu thÕ kØ XIX.
	

	TiÕt 64
	LÞch Sö ®Þa ph­¬ng.
	

	TiÕt 65
	Bµi 29. ¤n tËp ch­¬ng V vµ VI.
	

	TiÕt 66
	Lµm bµi tËp lÞch sö (phÇn ch­¬ng VI).
	

	TiÕt 67-68
	Bµi 30. Tæng kÕt.
	

	TiÕt 69 
	¤n tËp

	TiÕt 70
	Lµm bµi kiÓm tra häc k× II
	


Líp 8

C¶ n¨m : 37 tuÇn  (52 tiÕt)

Häc k× I : 19 tuÇn  (35 tiÕt)

Häc k× II : 18 tuÇn  (17 tiÕt)

	TiÕt
	Bµi
	H­íng dÉn thùc hiÖn néi dung ®iÒu chØnh

	HỌC KÌ I

	PHẦN 1. LỊCH SỬ  THẾ  GIỚI 

	Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) 

	Tiết 1-2
	Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.
	- Mục I.1. Một nền sản xuất mới ra đời 
- Mục II. 2. Tiến trình cách mạng 

- Mục III.2. Diễn biến chiến tranh

(Hướng dẫn HS  đọc thêm)

	Tiết 3-4
	Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794).
	   Mục II. Cách mạng bùng nổ (Chỉ nhấn mạnh sự kiện 14/7, "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh).

	Tiết 5
	Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.
	- Mục I.2. Cách mạng công nghiệp ở Đức, Pháp
- Mục II.1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX

(Không dạy)

	Tiết 6-7
	Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
	 Mục II. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác (Hướng dẫn HS đọc thêm).

	Chương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

	Tiết 8
	Bài 5. Công xã Pari 1871.
	- Mục II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pari 

- Mục III. Nội chiến ở Pháp

( Hướng dẫn HS đọc thêm).

	Tiết 9- 10
	Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
	Mục II. Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc ( Không dạy).

	Tiết 11
	Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
	Mục I. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX. Quốc tế thứ II.

 ( Đọc thêm).

	Tiết 12
	Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX.
	Không dạy: Nội dung văn học và nghệ thuật mục II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 

	Chương III. Châu á giữa thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX 

	Tiết 13
	Bài 9. ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX.
	

	Tiết 14
	Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
	Mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. (Hướng dẫn HS lập niên biểu).

	Tiết 15
	Bài 11. Các nước Đông Nam á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
	

	Tiết 16
	Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
	Mục III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản( Không dạy)

	Tiết 17
	Kiểm tra viết 
	

	Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 

	Tiết 18 -19
	Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
	

	Tiết 20-21
	Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917).
	

	Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô” (1921 - 1941) 

	Tiết 22-23
	Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921).
	- Mục II.1. Xây dựng chính quyền Xô viết

- Mục II.2. chống thù trong, giặc ngoài.
( Không dạy)

	Tiết 24
	Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941).
	Mục II. Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941) (Chỉ cần nắm được những thành tựu xây dựng CNXH (1925-1941)).

	Chương II. 
Châu âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) 

	Tiết 25
	Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).
	- Mục I.2. Cao trào cách cách mạng 1918-1923). Quốc tế cộng sản thành lập (Đọc thêm).

- Mục II.2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 1929-1939

 ( Không dạy).

	Tiết 26
	Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).
	

	Chương III. 
Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) 

	Tiết 27
	Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).
	

	Tiết 28-29
	Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu á (1918 - 1939).
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	TiÕt 38-39
	Bµi 25. Kh¸ng chiÕn lan réng ra toµn quèc (1873 - 1884).
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	Ch­¬ng II. X· héi ViÖt Nam (tõ n¨m 1897 ®Õn n¨m 1918) 
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Häc k× II : 17 tuÇn   (34 tiÕt)
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	Tiết 4
	Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.
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 ( Lồng ghép với nội dung ở bài 12).

	Tiết 11


	Bài 9. Nhật Bản.       
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	Chương V. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

	Tiết 14
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	Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946).
	 Mục II. Bước đầu xây dựng chế độ mới 
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	Tiết 52.
	Kiểm tra học kì II 
	


12

_1381140096.doc


A. HƯỚNG DẪN CHUNG



1. Thời gian thực hiện



	Phân phối chương trình ( PPCT) có hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011-2012. 



2. Nội dung và thời lượng dạy học



	- Nội dung dạy học bộ môn trong phân phối chương trình (PPCT) có sự điều chỉnh ở các lớp 6,7,8,9 theo hướng tinh giảm, hợp lý, phù hợp với trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 



	- Thời lượng dạy học của bộ môn trong một lớp và trong mỗi cấp học không thay đổi.



3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung giảm tải



- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong PPCT, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu học sinh làm trong cột “Hướng dẫn thực hiện nội dung có điều chỉnh” như sau:



+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, cñng cố, hướng dẫn thực hành cho học sinh. 



+ Không ra bài tập, và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh vào những nội dung này, tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.



- Những nội dung thuộc phần “Hướng dẫn học sinh đọc thêm”, tuy không dạy nhưng giáo viên nên có một số định hướng cho học sinh về nội dung tìm hiểu nhất định, hoặc có ý chuyển tiếp phù hợp để nội dung lịch sử không trở thành gián đoạn trong quá trình phát triển. 



- Trên cơ sở khung PPCT của môn học, PGD đã bổ sung thêm một số tiết ôn tập, thống nhất lại một số nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ. Trong quá trình dạy học, GV cần đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.
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